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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ TRỮ LƯỢNG DẦU KHÍ     HYDROCARBON RESOURCE ASSESSMENT AND OEP/GEP EVALUATION 
- Số tín chỉ (TC): 2
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 5, ngành hoặc nhóm ngành Kỹ thuật Địa chất và Kỹ thuật Dầu khí.
- Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: Địa chất dầu khí
- Học phần học trước: Địa hóa dầu khí, Địa kiến tạo và địa chất cấu tạo
- Học phần học song hành: Phân tích bể trầm tích dầu khí
- Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp:
              30 tiết


+ Lý thuyết:
              28 tiết

+ Thí nghiệm/Thực hành, thực tập          30 tiết


+ Hoạt động khác 
               2 tiết 


- Tự học, tự nghiên cứu: 
              60 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

a) Những khái niệm cơ bản về địa chất dầu khí (ôn tập lại, tập trung nhấn mạnh một số nội dung như hệ thống dầu khí, sự di cư dầu khí…)

b) Các phương pháp tìm kiếm- thăm dò dầu khí

c) Đánh giá tiềm năng, trữ lượng dầu khí:

+ Phân cấp tài nguyên và trữ lượng dầu khí (của thế giới và của Việt Nam).

+ Các phương pháp đánh giá tài nguyên dầu khí.

+ Các phương pháp tính trữ lượng dấu khí.
3. Chuẩn đầu ra của học phần
3.1 Chuẩn chung

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết và các phương pháp tìm kiếm, thăm dò và các phương pháp tính trữ lượng dầu khí phù hợp với từng giai đoạn của công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Giúp cho SV có khả năng tổng hợp, xử lý tài liệu, đánh giá triển vọng dầu khí của một khu vực, một vùng hoặc một bể trầm tích hoặc trên một cấu tạo cụ thể.
3.2 Chuẩn chi tiết
a) Kiến thức
- Nắm được những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết của các phương pháp TKTD dầu khí. Nội dung cụ thể của các phương pháp đó. Những tiền đề, dấu hiệu của của công tác TKTD trên cơ sỏ đó định ra phương hướng, mục tiêu của công tác TKTD trên một khu vực nhất định.

- Hiểu về tính giai đoạn của quá trình hoạt động dầu khí và những phương pháp tính trữ lượng phù hợp với từng giai đoạn.
- Hiểu và nắm được nội dung của hệ thống phân cấp trữ lượng dầu khí hiện nay đang được áp dụng tại Việt nam và các công ty dầu mỏ quốc tế.

b) Kỹ năng


- Phân tích, xử lý và tổng hợp số liệu để đánh giá triển vọng dầu, khí của một khu vực có hoạt động dầu, khí nhằm thăm dò khai thác, chế hóa, sử dụng chúng một cách hiệu quả trong nền kinh tế quốc dân. 

c) Thái độ
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học. 
4. Học liệu
· Giáo trình chính: 

[1] Nguyễn Mạnh Thường, “Phương pháp tìm kiếm thăm dò và tính trữ lượng dầu khí”, Hà nội, 2001.

[2] A.A. Bakinrov và nnk, Cơ sở lý thuyết và các phương pháp TKTD các tích tụ dầu khí, Moscow, 1971

- Sách tham khảo: 
[3] “Quy định phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí và lập báo cáo trữ lượng dầu khí. Bộ Công thương, 2005.
[4] “Oil and Gas Reserves and Statutory Disclosures Definitions”. BP Group, London, 1993.

[5] “Comparative reserves Definitions”. J.D Grace et al, USA, Europe, and Former Soviet Union, 1993

 [6] “Intergrated Approach to Petroleum Resources Definitions, Classification and Reporting”. Society of petroleum Engineers, pp. 38-44, Petronas Carigali, 1997.

 [7] Petroleum Resource Classification System, The CCOP, Bangkok, 1999.

 [8] Definitions and guidelines for classification of petroleum Resources, Petronas, 1996.
 [9] Petroleum Resources Management System, World Petroleum Council,2007
           [10] Guidelines for Application of the Petroleum Resources Management System 
November , World Petroleum Council, 2011
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập

a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

· Điểm tham dự lớp đầy đủ: 

10 %

· Điểm báo cáo chuyên đề: 

10%
· Tinh thần thái độ học tập:

5%
b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%
-    Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
-
Thời lượng: 45 phút

-
Sinh viên không được mang tài liệu vào phòng thi.
c)  Thi cuối kỳ: 50%

-
 Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
-
Thời lượng: 60 phút

-
Sinh viên không được mang tài liệu vào phòng thi

-
Điều kiện thi kết thúc học phần: sinh viên tham dự trên 80% giờ giảng của giảng viên.
6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%), làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1
	Chương 1: Giới thiệu chung

1.1. Tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm thăm dò dầu khí

1.2.  Các giai đoạn của công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí
	2
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu sinh viên:

-Đọc tài liệu [1,2]

Đọc tài liệu tham khảo
	- Nắm được các tiền đề và dấu hiệu cũng như tính giai đoạn của công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí

	Tuần 2,3,4,
	Chương 2: Hệ thống phân cấp và các phương pháp tính toán tài nguyên và trữ lượng dầu khí

2.1 Khái quát chung

2.2. Hệ thống phân cấp tài nguyên và trữ lượng dầu khí

2.3. Phương pháp thống kê, đối sánh

2.4. Phương pháp thể tích

2.5. Phương pháp cân bằng vật chất.
2.6. Các phương pháp khác
	6
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [3]

Tài liệu tham khảo 
	- Nắm được các cấp bậc phân cấp trữ lượng dầu khí mới ban hành của Bộ Công Thương
- Tính toán được trữ lượng dầu khí theo các phương pháp khác nhau

	Tuần 5,6,7,
	Chương 3. Các phương pháp đánh giá tài nguyên dầu khí
	6
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [3]

Tài liệu tham khảo
	Nắm được các phương pháp, phạm vi ứng dụng của từng phương pháp trong việc đánh giá tài nguyên.dầu khí 

	Tuần 8,10,11
	Chương 4. Các phương pháp tính toán trữ lượng dầu khí
	6
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [3]

Tài liệu tham khảo
	Nắm được các phương pháp, phạm vi ứng dụng của từng phương pháp tính toán trữ lượng dầu khí

	Tuần 9
	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	
	
	
	Ôn tập các kiến thức đã học chuẩn bị làm bài kiểm tra
	

	Tuần 12,13,14,15
	Bài tập

1.Thực hành phân cấp trữ lượng dầu khí theo phân cấp hiện hành 

2. Tính toán tài nguyên và trữ lượng dầu khí theo phương pháp thống kê, đối sánh

3. Tính toán tài nguyên và trữ lượng dầu khí theo phương pháp thể tích

4. Tính toán tài nguyên và trữ lượng dầu khí theo phương pháp cân bằng vật chất
	8
	
	
	
	Ôn lại các kiến thức lý thuyết để làm bài tập
Tham gia đầy đủ các buổi làm bài tập
	- Sinh viên được củng cố thêm phần lý thuyết
- Nắm được các bước tính toán trữ lượng dầu khí theo từng phương pháp khác nhau.

	Tuần 15
	Thi kết thúc học phần
	1
	
	
	
	
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
Họ và tên: Trần Lê Đông
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TSKH
Địa chỉ liên hệ: Hội Dầu khí Việt Nam (VPA)
Điện thoại: 0903902592
Email: ledong.tran@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính: Địa chất thăm dò và khai thác dầu khí
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e- mail)

Ngày.........tháng.......năm 2014
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